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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lê Văn An 

Các Thẩm phán:   Ông Hoàng Thanh Dũng 

 Ông Dương Tuấn Vinh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Cường – Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Kim Đoạn - Kiểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử kín vụ án hình sự phúc 

thẩm thụ lý số: 119/2023/TLPT- HS ngày 10 tháng 2 năm 2023 đối với bị cáo Lê 

Văn Ngã do có kháng cáo của bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo và người 

đại diện hợp pháp của bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2023/HS-ST 

ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

- Bị cáo có kháng cáo: Lê Văn N (Bi), sinh ngày 07/12/2005 tại Ninh 

Thuận; Nơi cư trú: Khu phố G, phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận; Giới 

tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: 

làm thuê; Trình độ văn hóa: 05/12; Con ông Đinh Văn P và bà Lê Thị C. Tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt ngày 15/7/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam - Công 

an tỉnh N (có mặt). 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo có kháng cáo: Bà Lê Thị C, sinh năm 

1960; Nơi cư trú: Khu phố G, phường M, thành phố. Phan Rang – T, tỉnh Ninh 

Thuận (có mặt). 

- Người bào chữa chỉ định của bị cáo: Luật sư Lê Hiền N1 – đoàn luật sư 

tỉnh B. 

- Bị hại: Cháu Nguyễn Thị Kim C1, sinh ngày 19/12/2009; Nơi cư trú: Thôn 

H, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ng%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2007/12/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20V%C4%83n%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Hi%E1%BB%81n%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/12/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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- Người đại diện hợp pháp của bị hại có kháng cáo: Ông Nguyễn Văn T, 

sinh năm 1989 và bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1993 (cha, mẹ ruột của bị hại). 

Nơi cư trú: Thôn H, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận (ông T có mặt, bà T1 vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 6/2022, thông qua mạng xã hội facebook, Lê Văn N quen 

biết rồi nảy sinh tình cảm với cháu Nguyễn Thị Kim C1. Trong thời gian quen 

nhau, từ ngày 29/6/2022 đến ngày 14/7/2022, N đã 02 lần thực hiện hành vi quan 

hệ tình dục với cháu C1, cụ thể như sau:  

Lần 1: Sáng ngày 29/6/2022, Ngã nhắn tin rủ cháu C1 cùng lên chơi với 

bạn bè của N tại khu vực Đ thuộc thị trấn P, huyện N. Khoảng đầu giờ chiều cùng 

ngày, N rủ cháu C1 cùng với bạn bè đến khu vực bãi biển B chơi, tắm biển, đến 

khoảng 17 giờ cùng ngày thì cả nhóm giải tán đi về. Trên đường về, N rủ cháu C1 

vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, cháu C1 đồng ý, cả hai đi vào nhà nghỉ M1 trên 

đường Y thuộc phường Đ, thành phố P - T thuê phòng nghỉ. Khi vào phòng nghỉ, 

N cởi quần áo của cháu C1 nhưng cháu C1 không đồng ý mà nói để cháu C1 tự 

cởi, N cởi quần áo của mình ra trước rồi cháu C1 cởi quần áo ra sau. Sau đó, cháu 

C1 lên giường nằm ngửa, N nằm sắp đè lên người cháu C1, lấy tay cầm dương 

vật đang cương cứng đưa vào âm hộ của cháu C1 nhấp nhiều lần. Khi nghe cháu 

C1 nói đây là lần quan hệ tình dục đầu tiên, không được để có bầu nên N quan hệ 

được khoảng 15 phút thì rút dương vật ra và cho xuất tinh ra ngoài. Sau khi quan 

hệ tình dục xong, hai người trả phòng rồi tự ai đi về nhà đó.  

Lần 2: Khoảng 18 giờ ngày 14/7/2022, N nhắn tin rủ cháu C1 đi chơi nhưng 

cháu C1 không đồng ý mà nói N đi xuống nhà cháu C1 ở thôn H, xã P chơi. Do 

không biết nhà cháu C1 nên N đi xuống nhà bạn ở thôn thôn T, xã P chơi rồi gọi 

điện qua M cho cháu C1, sau đó C1 nhờ người quen chở lên nhà bạn của N dẫn N 

về nhà của C1. Do không có ai ở nhà nên cả hai rủ nhau vào phòng ngủ trong nhà 

để quan hệ tình dục. Tại đây, cháu C1 và N tự cởi quần áo rồi cùng nhau quan hệ 

tình dục, khoảng 15 phút sau thì N cho xuất tinh ra ngoài ở tấm nệm. Sau khi quan 

hệ tình dục xong, cháu C1 đi nấu cơm để cả hai ăn rồi cùng vào giường nằm ngủ. 

Khoảng 23 giờ 30 phút, do không thấy cháu C1 đến nhà bà ngoại như thường lệ, 

nên bà Nguyễn Thị T1, mẹ của cháu C1 đi về nhà tìm thì thấy cả hai người đang 

nằm trên giường ngủ nên bà T1 gọi dậy và đuổi N đi về. Sau khi biết sự việc, bà 

T1 đã trình báo Cơ quan công an.  

Ngày 15/7/2022, Lê Văn N đã đến Cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn 

bộ sự việc như trên.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thi%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ng%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2007/12/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/12/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BA%A7m%20Sen%20thu%E1%BB%99c%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20D%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20b%C3%A3i%20bi%E1%BB%83n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20ngh%E1%BB%89%20Mai%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Ninh%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20H%E1%BA%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BB%AB%20T%C3%A2m,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Messenger
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thi%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ng%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2007/12/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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Tại Bản kết luận giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi bị xâm hại 

tình dục số: 10/TDTE, ngày 19/7/2022 của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y 

tỉnh N kết luận đối với cháu Nguyễn Thị Kim C1 như sau:  

- Toàn thân: 

+ Bờ trên núm vú trái tụ máu kích thước (1,2x0,1)cm.  

+ Dưới vùng thượng vị có vết bầm không liên tục kích thước (2x0,2)cm.  

- Màng trinh: Hình vành khăn, có vết rách cũ vị trí 9 giờ và có vết bầm 

tương ứng nơi vùng rách cũ kích thước (0,3 x 0,1)cm.  

Tại Bản kết luận giám định số: 5132/KL-KTHS ngày 28/9/2022 của Phân 

viện Khoa học hình sự - Bộ C2 tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Không phân 

tích được kiểu gen của mẫu lông tóc thu được tại hiện trường.  

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Masstel, loại cảm ứng, màu vàng đồng bị bể màn hình của cháu Nguyễn Thị 

Kim C1. Kết quả điều tra xác định, chiếc điện thoại không liên quan đến vụ án, 

Cơ quan điều tra đã trả lại cho cháu C1.  

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo 

và gia đình phải bồi thường thiệt hại và tự nguyện viết đơn bãi nại xin giảm nhẹ 

hình phạt đối với bị cáo. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2023/HS-ST ngày 05 tháng 01 năm 2023 

của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quyết định: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 142; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 90, Điều 91, Điều 101 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn N phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn N 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày 15/7/2022. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo bản án 

theo quy định.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 18 tháng 01 năm 2023, người đại diện hợp 

pháp của bị cáo N là bà Lê Thị C cùng người đại diện hợp pháp của bị hại C1 là 

bà Nguyễn Thị T1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo 

được hưởng án treo; Ngày 19 tháng 01 năm 2023, bị cáo N có đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án mà Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã 

tuyên là cao so với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người 

đại diện hợp pháp của bị hại giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho 

bị cáo được hưởng án treo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20Y%20khoa%20-%20Ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20Y%20khoa%20-%20Ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/12/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/12/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/12/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ng%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2007/12/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ng%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2007/12/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thi%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
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Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án: Về thủ tục tố tụng: kháng cáo của bị cáo, người 

đại diện hợp pháp của bị cáo bà Lê Thị C và người đại diện hợp pháp của bị hại 

bà Nguyễn Thị T1 trong hạn luật định. Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “Hiếp dâm 

người dưới 16 tuổi” là đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Khi lượng hình, Hội 

đồng xét xử sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để tuyên phạt bị cáo mức 

án 07 năm tù là dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, phù hợp với tính chất 

mức độ, hành vi của bị cáo. Người đại diện hợp pháp của bị cáo và người đại diện 

hợp pháp của bị hại kháng cáo xin cho bị cáo được hưởng án treo là không có cơ 

sở. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo kháng cáo nhưng cũng không cung cấp được 

tình tiết nào mới, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ nguyên Bản án sơ 

thẩm 

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Luật sư thống nhất với với tội danh 

như Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo là có căn cứ. Tuy nhiên, đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, cho 

bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo rất ăn năn hối cải về hành vi của mình. 

Bị cáo xin lỗi gia đình, Hội đồng xét xử và mọi người. Bị cáo chỉ xin giảm nhẹ 

hình phạt để sớm về làm lại cuộc đời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Đại 

diện Viện kiểm sát, ý kiến tranh luận của luật sư bào chữa cho bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Kháng cáo của bị cáo Lê Văn N, người đại diện hợp pháp cho bị cáo N 

là bà Lê Thị C và người đại diện hợp pháp cho bị hại C1 là bà Nguyễn Thị T1 còn 

trong hạn luật định và hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm quy định 

tại Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm 

nay là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và vụ án còn được 

chứng minh bằng các tài liệu, vật chứng thu giữ và chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án như các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung, lời khai người làm chứng, 

các chứng cứ thu thập được… Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: 

Do quen biết qua mạng xã hội Facebook rồi nảy sinh quan hệ tình cảm, nên  

vào các ngày 29/6/2022 và ngày 14/7/2022, bị cáo Lê Văn N đã 02 (hai) lần thực 

hiện hành vi giao cấu với cháu Nguyễn Thị Kim C1, khi cháu C1 mới 12 tuổi 6 

tháng 10 ngày và 12 tuổi 6 tháng 25 ngày.  

Như vậy, xét hành vi của bị cáo Lê Văn N đủ căn cứ để cấu thành tội “Hiếp 

dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thi%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ng%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2007/12/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thi%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ng%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2007/12/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/12/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ng%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2007/12/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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sự, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xử phạt bị cáo là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo và đại 

diện hợp pháp của bị hại: 

[3.1] Bị cáo Lê Văn N là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức 

được việc giao cấu với người dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý trách 

nhiệm hình sự, nhưng bị cáo vẫn bất chấp pháp luật, giao cấu với cháu C1 02 lần. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không những trực 

tiếp xâm phạm đến sức khỏe, thể chất, tinh thần, danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng 

đến sự phát triển tâm, sinh lý bình thường của cháu Nguyễn Thị Kim C1 mà còn 

ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục. Do đó, cần thiết phải xử phạt bị cáo N 

mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống cộng đồng một thời gian mới 

có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. 

[3.2] Xét bị cáo N thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Ngoài 

ra, việc bị cáo phạm tội cũng có một phần lỗi của bị hại khi bị hại đã tự nguyện 

đồng ý với hành vi giao cấu của bị cáo. Nên, khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 90, Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự, xử phạt 

bị cáo mức thấp nhất của khung hình phạt - 07 (bảy) năm tù về tội “Hiếp dâm 

người dưới 16 tuổi” là không nặng, phù hợp với tính chất, hành vi của bị cáo và 

phù hợp với quy định của pháp luật. Xét kháng cáo xin cho bị cáo được hưởng án 

treo là không có căn cứ để chấp nhận. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo bà Lê 

Thị C và người đại diện hợp pháp của bị hại bà Nguyễn Thị T1 có kháng cáo 

nhưng không cung cấp thêm được tình tiết nào mới, nên Hội đồng xét xử xét thấy 

không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét đề nghị của người bào 

chữa là không có cơ sở nên không được chấp nhận. Quan điểm của Viện kiểm sát 

là phù hợp nên được chấp nhận. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên 

bị cáo Lê Văn N phải nộp 200.000 đồng. Bà Lê Thị C và bà Nguyễn Thị T1 không 

phải chịu. 

[5] Các quyết định khác Bán sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ng%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2007/12/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/12/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn N, người đại diện hợp pháp 

của bị cáo bà Lê Thị C và người đại diện hợp pháp của bị hại bà Nguyễn Thị T1; 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HS-ST ngày 05 tháng 01 năm 

2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn N phạm tội: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 142; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

90; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự, 

Xử phạt bị cáo Lê Văn N 07 (bảy) năm tù.  

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 15/7/2022. Tiếp tục tạm 

giam bị cáo để đảm bảo công tác thi hành án. 

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Văn N phải nộp 200.000 đồng. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Hoàng Thanh Dũng       Dương Tuấn Vinh 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Văn An 
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